
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C4  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 01/12 đến 05/12 

Đinh Thị Ảo  

Tuần 2 

Từ 08/12 đến 12/12 

Nguyễn Thị Lựu  

Tuần 3 

Từ 15/12 đến 19/12 

Đinh Thị Ảo  

Tuần 4 

Từ 22/12 đến 26/12 

Nguyễn Thị Lựu  

Tuần 5 

Từ 29/12 đến 02/01 

Đinh Thị Ảo  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nhắc trẻ 

cất dép,ba lô đúng nơi quy định. Nhắc trẻ sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa trong giao tiếp, cách sử 

dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống. 

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

* Thể dục sáng:Tập thể dục theo nhạc chung của trường : 

- Khởi động, đi vòng tròn theo nhạc bài: “Mời lên tàu lửa” Đi kết hợp các kiểu chân, tập thể dục theo 

nhạc kết hợp với nơ, vòng, gậy 

- Trọng động: Tập theo nhạc bài: Nắng sớm. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo 

hướng dẫn 

+ Hô hấp: Gà gáy, thổi nơ, thổi bóng 

+Tay: Ra trước- lên cao. 

+ Bụng: Quay người sang 2 bên. 

+ Chân: Chân bước lên trước- khuỵu gối 

+ Bật: Tại chỗ, Chụm tách 

- Tập dân vũ theo nhạc bài: Nối vòng tay lớn 

- Vận động giao lưu theo bài: Nào ta cùng nhảy – 

Hồi tĩnh: Tập theo nhạc Yoga thư giãn:Đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về một số loại cây, rau, quả (tên gọi, đặc điểm, ích lợi) 

- Kể tên một số hoạt động của bé vào mùa xuân, các loại hoa mùa xuân 

- Trò chuyện về thời tiết, không khí của mùa xuân. 

- Trò chuyện về các chú bộ đội (trang phục, công việc,...) 

- Trò chuyện, kể tên một số món ăn thường có trong bữa cơm ngày tết gần gũi với bé. 

- Trò chuyện về sở thích của trẻ; điểm danh những bạn chưa đến lớp  

- Hoa đẹp mùa xuân: Tên gọi, màu sắc, mùi hương của 1 số loại hoa bé biết. Cách chăm sóc vườn 

hoa 

- Xem tranh ảnh để nhận biết một số thực phẩm có lợi cho sức khỏe như rau xanh thẫm, quả vàng và 

đỏ có lợi cho mắt, đẹp da, các loại rau củ, quả giàu VTM. Các loại nước hoa quả.  

 

 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Bắp cải xanh 

( Tiết trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ: Màu của quả 

(Tiết trẻ chưa biết) 

(MT43) 

Văn học 

Thơ: Em yêu chú 

bộ đội  

(Đa số trẻ chưa 

biết) 

Văn học 

Thơ: Cây đào 

(Tiết trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện: Nàng tiên 

mùa xuân 

(Tiết trẻ chưa biết) 

(MT46) 

MT22, 

MT26, 

MT83, 

MT43, 

MT46, 

MT21 

T3 

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Bật xa 25 

cm 

- TCVĐ: Chó sói 

xấu tính 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Ôn Bật xa 

25 cm 

TCVĐ:Bắt bướm 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Bò theo 

hướng thẳng 

TCVĐ: Nhảy lò cò 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Trườn về 

phía trước 

TCVĐ “Bắt bướm 

Phát triển vận 

động 

PTVĐ: Tổ chức các 

trò chơi phát triển 

vận động tinh 

T4 

Khám phá 

-Khám phá: 

Vườn rau của bé 

(MT22) 

Khám phá 

Làm Chậu cây giữ 

ẩm  

(Ứng dụng 

STEAM) 

Khám phá 

Ngày Quân Đội 

nhân dân Việt Nam 

 

Khám phá 

Các loài hoa mùa 

xuân 

 

Khám phá 

Bé trồng cây làm 

xanh lớp học  

(Ứng dụng 

STEAM) (MT21) 

T5 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết 1 và 

nhiều (MT26) 

 

Làm quen với 

toán 

Phân nhóm con vật 

thành hai nhóm 

nhóm dấu hiệu 

 

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ đếm trên 

đối tượng trong 

phạm vi 1 

 

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ đếm trên 

đối tượng trong 

phạm vi 2 

 

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ đếm nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 3 

(Nghỉ tết Dương 

Lịch 1/1- dạy bù 

vào HĐC 2/1) 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán mắt quả 

dứa. 

(Tiết mẫu) (MT83) 

Âm nhạc 

NDTT:DH: Qủa 

NDKH - TC: Nhảy 

cùng âm thanh 

 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu trang phục 

chú bộ đội  

(Mẫu) 

Âm nhạc 

NDTT- DH: Ra 

chơi vườn hoa 

NDKH - TC: Âm 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét, tô màu 

chùm nho 

(Mẫu) 



  thanh to nhỏ 

, 

 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

* Quan sát: Quan sát các loại cây khu tiểu cảnh, hoa tuyết mai, cây ban, Xem clip hoa nở. 

* HĐLĐ: Nhặt lá vàng rơi sân trường  

* Thí nghiệm: chìm - nổi: Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm 

hiểu đối tượng. Ví dụ: Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi. (MT20)  

* TCVĐ: Cáo và thỏ, mèo đuổi chuột, cáo ơi ngủ à, lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng, bóng… 

Tuần 2 

* HĐCMĐ: Làm thí nghiệm giấy đổi màu, Bé chơi với cát và sỏi, quan sát: Hoa đào hoa giấy, hoa 

mười giờ, hoa cúc… 

* HĐGL: Giao lưu với lớp C3 

* TCVĐ: Cáo và thỏ, lộn cầu vồng, bắt bướm, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê. 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, bóng, nước… 

Tuần 3 

* HĐCMĐ: Thăm quan vườn rau, thăm quan khu vận động, cây thông cảnh, cây cà tím, cây lưỡi hổ. 

* TCVĐ: Bắt bướm, cáo và thỏ, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, trời nắng trời mưa. 

* HĐLĐ: Nhặt lá vàng rơi sân trường 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, bóng, nước… 

Tuần 4 

* HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa của trường, cây quất, cây hoa bỏng, cây bàng, cây trầu bà… 

* TCVĐ: Bóng tròn to, bịt mắt bắt dê, mèo và chim sẻ, ô tô và chim sẻ, bắt bướm. 

* HĐGL: Giao lưu với lớp B4 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, bóng, nước…  

Tuần 5: 

* Quan sát: Tham quan môi trường trang trí tết dương lịch, vẽ tự do trên sân trường, quan sát cây hoa 

giấy, quan sát hoa cỏ lạc 

* TCVĐ: Bịt mắt băt dê, lộn cầu vồng, ô tô và chim sẻ , mèo đuổi chuột, kẹp bóng 

* HĐLĐ: Nhặt lá vàng 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng…  

MT20 



Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc xây dựng: Xây vườn rau của bé ( Tuần 1) 

- Góc tạo hình: Tạo hình các loại quả từ các nguyên vật liệu khác nhau (Tuần 2) 

- Xây dựng trang trại quân đội (T3) 

- Xây vườn hoa mùa xuân (T4,5)  

Góc phân vai:  

- Gia đình: Bé làm người lớn, đi chợ mua các loại rau, quả, các chậu hoa cùng với bố mẹ chuẩn bị 

món ăn, bày biện mâm cơm. 

- Bác sĩ: Khám bệnh, hướng dẫn cách giữ gìn cơ thể khi trời lạnh, kiểm tra thị lực cho trẻ.  

- Bán hàng: Cửa hàng bán thực phẩm, rau, củ quả sạch, hạt giống, cây cảnh, các chậu hoa, cây cảnh. 

+ Kể về cây, rau, hoa, quả theo hình ảnh. Ghi giá, gắn thẻ tên tương ứng với sản phẩm. Vẽ tô màu 

một số loại cây, rau. Nặn các loại củ, quả. Nặn các món ăn.  

* Góc học tập: Cho trẻ xem tranh ảnh về các loại hoa, quả gần gũi, xem tranh ảnh về mùa xuân, làm 

bài tập toán 

* Góc nghệ thuật: Tô màu các loại hoa, làm thiêp chúc mừng năm mới. 

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.  

*Góc thực hành KNS: cài khuy, xâu dây giầy, tết tóc, làm salat rau, củ, quả, rót nước,...  

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây. 

* Góc vận động: Đá bóng, xâu dây  

* Góc vận động: đá bóng, xâu dây, bật chụm tách.  

- Tuần 1: Thứ 4 thay thế bằng hoạt động giao lưu các tổ trong lớp 

- Tuần 2: Thứ 3 thay thế bằng hoạt động giao lưu với lớp C1 

- Tuần 3: Thứ 4 thay thế bằng hoạt động giao lưu với lớp C2 

- Tuần 4: Thứ 4 thay thế bằng hoạt động giao lưu với lớp B4 

- Tuần 5 Thứ 4 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động nhảy dân vũ " Bắc kim thang"  

- Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành 

đồ chơi, vâng lời bố mẹ (MT67)  

- Giảm các cảm xúc tiêu cực (tức giận, buồn bực, sợ hãi, lo lắng) khi được vỗ về, dỗ dành và quay 

trở lại tham gia các hoạt động của lớp (MT71)  

Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động:  

- Vẽ được hình tròn theo mẫu.  

- Cắt thẳng được một đoạn 10 cm.  

- Xếp chồng 8 - 10 khối không đổ. 

- Tự cài, cởi cúc (MT7)  

MT67, 

MT71, 

MT7 



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thứ 4 tuần 4 Giao lưu giờ ăn với lớp B4 

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay 

trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi... 

Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: 

+ Rửa tay, lau mặt, súc miệng. 

- Truyện: Truyện tâm sự của vỏ hộp 

- Thơ: Ong và bướm; cải xanh;  

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1:  

- Rèn kỹ năng Âm nhạc: DH: Trồng cây 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn kỹ năng sống: Không leo trèo bàn ghế, lan can 

- Ôn luyện kiến thức Vở trò chơi học tập: Làm bài tập vở Bé NBLQVT (Tr9) 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 2: 

- Rèn kỹ năng Tạo hình: Chấm màu tạo hình bông hoa 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học  

- Rèn kỹ năng sống: Bỏ rác đúng nơi quy định: Truyện tâm sự của vỏ hộp (MT73)  

- Ôn luyện kiến thức Vở trò chơi học tập: Làm bài tập vở Bé NBLQVT (Tr.2) 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 3: 

- Rèn kỹ năng TH: Tô màu quả táo 

(Tiết Mẫu) - Lao động trực nhật vệ sinh lớp học  

- Rèn kỹ năng sống: Rèn KN không tự lấy thuốc uống (MT17)  

- Ôn luyện kiến thức Vở trò chơi học tập: Làm bài tập vở Bé NBLQVT ( Tr.16) 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 4: 

- Rèn kỹ năng ÂN: DH: Mùa xuân đến rồi 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn kỹ năng sống: Rèn KN An toàn khi ngồi trên ô tô 

- Ôn luyện kiến thức Vở trò chơi học tập: Làm bài tập vở Bé NBLQVT ( Tr.10) 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

Tuần 5  

- Rèn kỹ năng ÂN: DH: Mùa xuân đến rồi 

MT73, 

MT17 



- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng cài cúc áo 

- Ôn luyện kiến thức: Ôn đếm nhóm đối tượng trong phạm vi 3. 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. Dạy bù 1/1 nghỉ tết- Dạy trẻ đếm nhóm đối tượng trong 

phạm vi 3.  

Chủ đề - Sự kiện  Vườn rau của bé Bé thích quả gì? 
Ngày Quân đội 

nhân dân Việt 

nam 

Các loại hoa Mùa xuân đến rồi  

 

  


